
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 324 đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG QUÂN

0107386211

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

2. Bốc xếp hàng hóa 5224

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

5. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO 
HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN TRAINING AND ART 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0167.900.5555
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; 
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi. 

4649

11. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552(Chính)

16. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

17. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: 
Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình), cho hộ 
gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao và giải 
trí)
Thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo...

7729

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

20. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013051617

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 109 ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Phường 
Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 109 ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM VĂN ĐỨC Nam
10/07/1980 Kinh Việt Nam

22/03/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013051617
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 109 ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Phường 
Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 109 ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN ĐỨC Nam

10/07/1980 Kinh Việt Nam

22/03/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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